
 

Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành 
Hung Tình Dục Là Gì? 

 

Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung 
Tình Dục là một lệnh dân sự được một tòa án 
cấp phát theo yêu cầu của một nạn nhân bị hành 
hung tình dục hoặc bởi một người khác thay mặt 
nạn nhân yêu cầu. 
 

Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành 
Hung Tình Dục Có Thể Làm Gì? 

 

Lệnh này có thể bắt buộc người gây tổn thương 
cho quý vị phải tránh xa quý vị, nhà, trường, nơi 
làm việc của quý vị hoặc các nơi khác mà quý vị 
yêu cầu, và không được liên lạc với quý vị nữa. 

 

Ai Có Thể Xin Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình 
Trạng Hành Hung Tình Dục? 

 

Bất cứ ai từ 16 tuổi trở lên vốn là nạn nhân của 
tình trạng hành hung tình dục (gồm cả một biến 
cố duy nhất) đều có thể nộp đơn thỉnh cầu cho 
tòa để xin lệnh này. Nếu quý vị là người dưới 16 
tuổi, quý vị cần nhờ một phụ huynh hoặc người 
giám hộ thay mặt quý vị để xin tòa ban lệnh này. 
Việc bị hành hung tình dục không cần phải được 
báo cáo với cơ quan công lực hoặc bị truy tố. 
 
 

Hành Hung Tình Dục Là Gì? 
 

Luật pháp định nghĩa hành hung tình dục là: 
 

• Đụng chạm có tính cách tình dục mà không 
được ưng thuận (có nghĩa là không có sự tự 
nguyện thỏa thuận) ở bộ phận sinh dục, hậu 
môn, hoặc ngực - trực tiếp hoặc qua lớp 
quần áo. 

• Thâm nhập tình dục mà không được ưng 
thuận, bất luận là phớt nhẹ như thế nào, ở bộ 
phận sinh dục hoặc hậu môn bằng một bộ 
phận trên cơ thể của một người khác gồm cả 
bằng miệng hoặc bằng cách dùng đồ vật. 

• Bị ép buộc phơi bày bộ phận sinh dục, hậu 
môn hoặc ngực nhằm mục đích kích dục 
một người khác. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Các Nguồn Giúp Đỡ: 
 

Liên Minh Các Chương Trình 
Chống Hành Hung Tình Dục  

tại Washington  
1-360-754-7583 

http://www.wcsap.org 
 

Chương Trình Chống Hành Hung 
Tình Dục Tại Địa Phương 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vùng của quý vị có một chương trình chống hành 
hung tình dục tại địa phương nhằm cung cấp các 
dịch vụ miễn phí và kín đáo cho những người sống 
sót sau khi bị hành hung tình dục. Những dịch vụ 
này bao gồm thông tin, giới thiệu và ngăn ngừa 
khủng hoảng 24 giờ mỗi ngày. Những người bênh 
vực được huấn luyện cũng sẵn sàng cung cấp các 
dịch vụ pháp lý, y tế và bênh vực tổng quát. 
 
Muốn tìm chương trình chống hành hung tình dục 
tại địa phương của quý vị, hãy đến 
http://www.wcsap.org/find-help hoặc hỏi thăm lục 
sự tòa án. 
 

 
 
 
 

Thông Tin  
Về  

Lệnh Bảo Vệ Đối 
Với Tình Trạng 

Hành Hung  
Tình Dục  

 

 
 

 
 
 
 
 

Ủy Ban Dạng Thức Mẫu Mực muốn cảm ơn 
Liên Minh Các Chương Trình Chống Hành 
Hung Tình Dục tại Washington đã cho phép 
sử dụng ấn bản Gia Tăng An Toàn Cho Quý 
Vị: Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành 
Hung Tình Dục của Washington để làm nền 
tảng cho tập sách này. 

Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung 
Tình Dục cũng có thể được xin như một phần 
của một vụ án hình sự. Nếu quý vị đã báo cáo 
vụ hành hung tình dục với cơ quan công lực và 
người hành hung quý vị đang bị truy tố, quan 
tòa có thể ban hành một Lệnh Bảo Vệ Đối Với 
Tình Trạng Hành Hung Tình Dục để bảo vệ quý 
vị khi người đó được phóng thích. 



 

 

Cách Nộp Đơn Xin Lệnh Bảo 
Vệ Đối Với Tình Trạng  
Hành Hung Tình Dục… 

 

Bước 1: Thỉnh Cầu Tòa Án 
 

 
Quý vị có thể lấy (các mẫu) đơn xin Lệnh Bảo 
Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục 
tại tòa án, từ người bênh vực chống hành hung 
tình dục của quý vị hoặc trên Internet tại 
www.courts.wa.gov/forms.  Một người bênh 
vực chống hành hung tình dục có thể giúp quý vị 
điền đơn thỉnh cầu và cùng đi với quý vị trong 
suốt tiến trình này, một luật sư có thể đại diện 
cho quý vị, hoặc quý vị có thể tự nộp đơn thỉnh 
cầu. 
 

Quý vị phải tuyên thệ rằng những điều quý vị 
viết trong đơn thỉnh cầu đều đúng sự thật. Trong 
đơn thỉnh cầu, quý vị phải quả quyết rằng 
mình là một nạn nhân của hành hung tình 
dục và các lý do tại sao quý vị sợ người đã 
hành hung mình.  
 

Hãy nộp đơn thỉnh cầu với lục sự tòa án tại tòa 
án địa phương của quý vị. Quý vị không cần 
phải đóng một lệ phí nào.  
 

Bước 2: Có Mặt trong   
Phiên Điều Giải Tạm Thời 

 

Sau khi quý vị nộp đơn thỉnh cầu, lục sự sẽ trao 
đơn thỉnh cầu của quý vị cho một quan tòa là 
người sẽ quyết định về việc có cấp cho quý vị 
một lệnh tạm thời hay không. Quý vị có thể cần 
phải tiếp xúc với quan tòa trong phòng xử án. 
Quan tòa sẽ hỏi quý vị những câu hỏi và quý vị 
cần phải trả lời một cách thành thật sau khi 
tuyên thệ.  Một người bênh vực chống hành 

hung tình dục hoặc một luật sư, nếu quý vị có, 
có thể cùng đến phiên điều giải 
này với quý vị. 
Nếu quan tòa chấp thuận đơn 
thỉnh cầu của quý vị, quý vị sẽ 
được một Lệnh Bảo Vệ Tạm 
Thời Đối Với Tình Trạng Hành 
Hung Tình Dục có hiệu lực trong 
hai tuần lễ. Giấy tờ của tòa sẽ 
ghi rõ ngày giờ của phiên điều 
giải kế tiếp – mà quý vị phải 

tham dự. 
 

Bước 3: Tống Đạt Tận Tay 
 

Một bản sao của đơn thỉnh cầu của quý vị, lệnh 
tạm thời và thông báo về ngày của phiên điều 
giải phải được tống đạt cho người đã hành hung 
quý vị - là người được gọi là “bị cáo.” Người 
tống đạt giấy tờ thông thường là một nhân viên 
cảnh sát. Nhân viên cảnh sát phải có thể trao 
những giấy tờ này tận tay bị cáo – do đó nếu 
quý vị không biết người đó ở đâu hoặc không có 
địa chỉ của họ, có thể quý vị không xin được 
lệnh toàn diện. 
 

Nhân viên cảnh sát phải trao 
những giấy tờ này cho bị cáo ít 
nhất năm ngày trước khi có 
phiên điều giải toàn diện.  
 
Bước 4: Có Mặt trong  

Phiên Điều Giải Toàn Diện 
 

Sau hai tuần lễ, quý vị sẽ trở lại tòa. Nếu có thể, 
quý vị nên đem theo một luật sư để đại diện quý 
vị trong phiên điều giải này – nhưng quý vị 
không cần phải có một luật sư. Một người bênh 
vực chống hành hung tình dục cũng có thể cùng 
đi với quý vị. Người đã hành hung quý vị có thể 
sẽ có mặt trong phiên điều giải này và cũng có 
thể cùng đi với một luật sư. Quý vị nên đến dự 
phiên điều giải này, bất luận bị cáo có được tống 

đạt hay không. Nếu quý vị không đến, tòa sẽ hủy 
bỏ vụ kiện và quý vị sẽ không được lệnh bảo vệ. 
 

Trong phiên điều giải toàn diện, cả quý vị và bị 
cáo đều sẽ bị tra hỏi bởi quan tòa, các luật sư 
hoặc lẫn nhau về vấn đề hành hung tình dục và 
những điều khác mà quý vị đã ghi vào đơn thỉnh 
cầu. Quý vị nên chuẩn bị sẵn những điều muốn 
nói với quan tòa và đem theo bản sao của bất cứ 
những hồ sơ nào quan trọng chẳng hạn như hồ 
sơ y tế hoặc hồ sơ cảnh sát, nếu có. Quan tòa sẽ 
quyết định xem có nên cấp cho quý vị một Lệnh 
Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình 
Dục toàn diện có hiệu lực tối đa là hai năm hay 
không. Nếu muốn lệnh này có hiệu lực lâu hơn, 
quý vị phải xin tòa gia hạn trong vòng ba tháng 
trước ngày lệnh này hết hạn. 
 
 

Sửa Đổi/Chấm Dứt Các Lệnh Tòa  
 

Quý vị hoặc bị cáo đều có thể đưa ra một đề 
nghị để sửa đổi hoặc chấm dứt lệnh tòa. Quan 
tòa sẽ quyết định trong một phiên điều giải về 
việc có nên chấp thuận đề nghị đó hay không. 
 
 Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra 
Tôi nên làm gì nếu bị cáo vi phạm lệnh bảo vệ của 
tôi? 

• Hãy gọi 911 ngay 
• Trình cho cảnh sát một bản sao có chứng 

thực của lệnh bảo vệ 
• Bị cáo có thể bị bắt giữ vì vi phạm lệnh 

này  
 

Luôn Luôn Mang Theo Trong Người một 
Bản Sao Có Chứng Thực Của Lệnh Này! 

 

Có thể nộp đơn cáo buộc tội hình sự hay không? 
Các Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung 
Tình Dục là lệnh dân sự. Vi phạm các lệnh dân sự 
này sẽ bị phạt hình tội, nhưng những lệnh này không 
phải là cách cáo buộc tội hình sự của bị cáo. Nếu 
quý vị muốn nộp đơn cáo buộc theo tội hình sự, hãy 
liên lạc với cơ quan công lực để báo cáo tội hành 
hung tình dục hoặc liên lạc với luật sư công tố tại địa 
phương của quý vị.  
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